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I. TỔNG QUAN VỀ KHẢO SÁT
1. 	Mục đích khảo sát
· Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong Nhà trường; xây dựng đội ngũ giảng viên (GV) có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại;
· Tạo thêm kênh thông tin từ phía người học giúp GV tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy của mình nhằm không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường;
· Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân, tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của GV;
· Góp phần triển khai công tác tự đánh giá - kiểm định chất lượng trong nhà trường;
· Giúp cán bộ quản lý cấp Trường, Khoa/Bộ môn có cơ sở nhận xét, đánh giá và lên kế hoạch bồi dưỡng, bố trí công tác, khen thưởng kỷ luật đối với GV.
2. 	Mục đích khảo sát
2.1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Sinh viên (SV) hệ đào tạo chính quy, cử nhân tài năng, chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao học các môn lý thuyết.
2.2. Hình thức
Khảo sát trực tuyến, hệ thống khảo sát gửi link khảo sát https://student.uit.edu.vn  đến từng SV theo danh sách môn học đã đăng ký, SV hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn.
2.3. 	Thời gian thực hiện
· Thời gian khảo sát: 29/5/2016 – 30/6/2017 (sau khi kết thúc môn học đến trước khi công bố điểm)
· Xử lý số liệu và tách dữ liệu: 03/7/2017 – 24/7/2017
· Viết báo cáo: 25/7/2017 – 22/8/2017
2.4. 	Công cụ khảo sát
Để xây dựng phiếu khảo sát, phòng TT-PC-ĐBCL đã tham khảo nhiều mẫu khảo sát của các trường đại học khác, đồng thời phiếu khảo sát đã được ý kiến đóng góp của các cán bộ viên chức trong trường. 
Bảng khảo sát môn học lý thuyết gồm 8 câu hỏi tập trung đánh giá các nhóm nội dung về: Hình thức tổ chức môn học; hoạt động giảng dạy của GV; hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; mức độ hài lòng với môn học. Các câu hỏi trong bảng khảo sát được xây dựng trên thang đo Likert với 4 mức độ:
· Mức 1: Chưa Tốt/Hài lòng		1 điểm
· Mức 2: Bình thường			2 điểm
· Mức 3: Tốt/Hài lòng			3 điểm
· Mức 4: Rất Tốt/Hài lòng		4 điểm
II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
1. 	Số lượng SV thực hiện khảo sát theo môn học đăng ký
Theo quy định của nhà trường về việc thực hiện khảo sát môn học (bao gồm các môn học lý thuyết, thực hành PT 1, thực hành PT 2): 
· SV đăng ký <= 4 môn học, phải thực hiện khảo sát tất cả môn học đăng ký; 
· SV đăng ký > 4 môn học, thực hiện khảo sát ít nhất 50% số môn học đăng ký. 
Kết quả thu được từ 3139/3760 (83.5%) SV tham gia khảo sát ở HKII/2016-2017 cho thấy: 98% SV thực hiện khảo sát 100% môn học đã đăng ký, chỉ có 21 SV (0.7%) thực hiện khảo sát dưới 50% số môn học đăng ký.  
	Tỉ lệ môn học 
đã thực hiện
	SV đăng ký <= 4 môn học
(N= 914)
	SV đăng ký > 4 môn học
(N= 2225)

	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	100%
	908
	99.3
	2166
	97.3

	50% - dưới 100%
	4
	0.4
	40
	1.8

	Dưới 50%
	2
	0.3
	19
	0.9


Bảng 1. Số lượng SV thực hiện khảo sát môn học
1. Thực trạng số phiếu và thông tin đã khảo sát
Theo thống kê từ Phòng Đào tạo Đại học, học kỳ II năm học 2016 - 2017 toàn trường có 33 môn học thực hành theo PT 2 (59 lớp) với 36 GV tham gia giảng dạy. Số lượt SV đăng ký tham gia các môn học là 2773 lượt. Sau đây là bảng thống kê chi tiết tình hình khảo sát.
	Khoa/
Bộ môn
	Số lượng 
môn học
	Số lượng lớp
	Số lượng 
Giảng viên
	Số lượng Sinh viên

	
	Theo TKB
	Thực tế khảo sát
	Theo TKB
	Thực tế khảo sát
	Theo TKB
	Thực tế khảo sát
	Theo TKB
	Thực tế khảo sát
	Tỷ lệ
(%)

	CNPM
	7
	7
	20
	20
	9
	9
	1002
	843
	84.1

	HTTT
	3
	3
	5
	5
	4
	4
	190
	159
	83.7

	KHMT
	12
	12
	21
	21
	12
	12
	957
	699
	73.0

	KTTT
	5
	3
	5
	3
	5
	3
	223
	184
	82.5

	MMT&TT
	6
	5
	8
	7
	6
	6
	401
	334
	83.3

	Tổng cộng
	33
	30
	59
	56
	36
	34
	2773
	2219
	80.0

	Tỷ lệ (%)
	
	90.9
	
	94.9
	
	94.4
	
	80.0
	


Bảng 2. Bảng thống kê về thực trạng số phiếu khảo sát









Biểu đồ 1. Thống kê số SV theo lượt đăng ký và thực tế trả lời qua các năm
Học lực của SV








Biểu đồ 2. Học lực của SV
Thời gian lên lớp của SV: 










Biểu đồ 3. Thời gian lên lớp của SV (%)
2. Kết quả khảo sát
3.1. Tỷ lệ SV đánh giá các tiêu chí về hoạt động giảng dạy của GV
Trong học kỳ này, 100% các lớp có tỷ lệ SV tham gia khảo sát >=50% (HKI, 2016-2017: 96.3%).
Theo quy định, nhiệm vụ của GV ở các môn học thực hành PT2 là đảm bảo việc hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho SV một cách thường xuyên, nhanh chóng nhằm giúp SV hoàn thành các bài tập, đồ án của môn học.
Nhìn chung, tỷ lệ hài lòng của SV đối với các tiêu chí về hoạt động của GV ở học kỳ này (84.4% - 88.2%) không đổi so với học kỳ HKI (84.7% - 88.3%).Trong đó:
· Tiêu chí số 6- Giảng viên có quy định về thời gian nộp đồ án, bài tập hoặc báo cáo cho sinh viên có tỷ lệ SV hài lòng cao nhất với 88.2%. 
· Tiêu chí số 1- GV có gặp SV (tối thiểu 3 buổi học tập trung) theo quy định đã thông báo là tiêu chí có tỷ lệ hài lòng thấp nhất với 84.4% SV lựa chọn. 
· Các tiêu chí còn lại đều có mức hài lòng của SV khá cao, tập trung từ 85.3% đến 87.6%.
Bảng câu hỏi dành cho môn học thực hành PT 1 gồm có 8 câu hỏi (tiêu chí). Kết quả khảo sát theo từng tiêu chí thể hiện ở bảng sau:
	STT
	Tiêu chí (Câu hỏi)
	Không ý kiến
	Chưa tốt/ Hài lòng
	Bình thường
	Tốt/     Hài lòng
	Rất tốt/ Hài lòng

	1
	GV có gặp SV (tối thiểu 3 buổi học tập trung) theo quy định đã thông báo
	

	2
	GV trả lời các câu hỏi của sinh viên một cách nhanh chóng (trong vòng 24 giờ)
	

	3
	Bài tập, đồ án phù hợp với nội dung của môn học
	

	4
	GV cung cấp các tài liệu đầy đủ trong quá trình thực hiện đồ án, bài tập thực hành
	

	5
	GV thường xuyên sử dụng moodle, email, forum, hoặc trang web cá nhân để trao đổi với sinh viên về đồ án, bài tập thực hành
	

	6
	GV có quy định về thời gian nộp đồ án, bài tập hoặc báo cáo cho sinh viên
	

	7
	SV hài lòng với cách hướng dẫn của giảng viên trong việc thực hiện đồ án, bài tập của môn thực hành
	

	8
	GV đánh giá chính xác, công bằng kết quả thực hiện đồ án, bài tập thực hành của SV
	


Bảng 2. Tỷ lệ SV đánh giá theo từng tiêu chí (%)

Sau đây là biểu đồ phân bố điểm cao nhất, thấp nhất của các lớp theo 8 tiêu chí ở học kỳ này và HKI, 2016-2017:






Biểu đồ 4. Điểm trung bình, min, max của 8 tiêu chí HKII, 2016-2017






Biểu đồ 4’. Điểm trung bình, min, max của 8 tiêu chí HKI, 2016-2017
3.2. Kết quả đánh giá của SV theo từng GV
Điểm trung bình cụ thể của từng GV theo lớp được đính kèm trong phần Phụ lục. 
Có 46/56 GV (82.1%) được SV đánh giá từ 3 điểm trở lên ở tất cả các tiêu chí (mức hài lòng/tốt) (HKI, 2016-2017: 87.3%); không có GV nào có điểm đánh giá < 3 ở tất cả các tiêu chí.
So với học kỳ trước, tỷ lệ GV có điểm trung bình >= 3 giảm, có 53/56 GV (94.6%) có điểm trung bình >= 3.0 điểm; 3 GV (5.4%) có điểm trung bình <3.0 điểm. Trong đó, điểm trung bình cao nhất là 3.7 của GV Nguyễn Thị Thanh Trúc (SE104.H21.HTCL.1); điểm trung bình thấp nhất là 2.8 của GV Hồ Long Vân (CS106.H21.KHTN.1).
Dưới đây là tóm tắt mức điểm trung bình của GV ở học kỳ này so với học kỳ trước:
	STT
	Nội dung
	HKII, 2016-2017
	HKI, 2016-2017

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	1
	Điểm tất cả các tiêu chí >=3.0
	46
	82.1
	69
	87.3

	2
	Điểm tất cả các tiêu chí <3.0
	0
	0
	0
	0

	3
	Điểm trung bình <3.0
	3
	5.4
	3
	3.8

	4
	Điểm trung bình từ 3.0 đến dưới 3.5
	31
	55.4
	48
	57

	5
	Điểm trung bình từ 3.5 đến 4.0
	22
	39.2
	31
	39.2

	6
	Điểm trung bình cao nhất
	3.7
	3.9

	7
	Điểm trung bình thấp nhất
	2.8
	2.8


Bảng 4. Tóm tắt mức điểm trung bình của GV
2.2. Ý kiến thêm
Có 121 góp ý thêm (HKI/2016-2017: 94 ý kiến) về hoạt động giảng dạy của GV và một số vấn đề khác. Trong đó:
· Có 99 ý kiến cho biết hài lòng về hoạt động giảng dạy, hướng dẫn của GV tập trung tập trung thái độ và phương pháp giảng dạy của GV như: hướng dẫn nhiệt tình, dễ hiễu, thân thiện với SV,….
· Có 30 ý kiến mong muốn GV cần tương tác với SV nhiều hơn (qua email, điện thoại, facebook,…), hướng dẫn thực hành cụ thể hơn; tài liệu học tập hạn chế; số buổi thực hành ít; ít đồng bộ với môn học lý thuyết,…
Các góp ý về hoạt động giảng dạy của GV, xem chi tiết trong sheet “TH ý kiến các lớp>=50%”
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận
Học kỳ II/2016-2017, phòng TT-PC-ĐBCL phối hợp cùng phòng DL&CNTT đã khảo sát và xử lý kết quả khảo sát thông qua mạng internet với 56/59 lớp học. 100% lớp có SV tham gia khảo sát trên 50%.
Hầu hết các tiêu chí nhận xét về môn học thực hành theo PT 2 hầu hết được đánh giá ở mức độ Tốt và Rất tốt với tỷ lệ trên 82%, không đổi so với tỷ lệ hài lòng của các học kỳ trước. Ngoài ra, có 121 ý kiến đóng góp thêm của SV về những điều hài lòng/chưa hài lòng đối với môn học.
Đối với kết quả đánh giá đối với GV, điểm trung bình thấp nhất là 2.8 điểm và cao nhất là 3.7 điểm, 94.6% GV có điểm trung bình từ 3 điểm trở lên. 
2. Kiến nghị
Để các học kỳ sau, hoạt động khảo sát có kết quả tốt hơn, SV tự nguyện tham gia khảo sát đông hơn, phòng TT-PC-ĐBCL khuyến nghị Nhà trường thực hiện những điều sau:
· Nhà trường xem xét lại các ý kiến của SV về những điều chưa hài lòng ở môn học thực hành theo PT 2 để có kế hoạch, giải pháp cải tiến chất lượng giảng dạy.
· GV tham khảo kết quả khảo sát nhằm điều chỉnh, nâng cao hoạt động giảng dạy của mình để để nâng số lượng môn học được SV đánh giá tốt lên;
· Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông để SV hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động khảo sát và tích cực tham gia, tham gia có trách nhiệm;
· Duy trì việc giải đáp các thắc mắc của SV, phản hồi về việc sử dụng kết quả khảo sát đến toàn thể SV để SV biết được những ý kiến, đánh giá của mình đã được sử dụng và Nhà trường có cải tiến sau mỗi năm/học kỳ. Từ đó SV nhìn nhận, đánh giá ngày càng tốt hơn về Trường.
· Có hình thức khen thưởng, vinh danh các GV giảng dạy được SV đánh giá điểm cao và nhận xét tốt nhằm nhân rộng gương điển hình tạo động lực cho các GV khác học tập và noi theo.
	
	PHÒNG TT-PC-ĐBCL
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)


Trịnh Thị Mỹ Hiền



















<	50%	CNPM	HTTT	KHMT	KTTT	MMT	&	TT	9.2526690391459283	5.6603773584905666	7.7253218884120178	2.1739130434782608	2.3952095808383227	50-80%	CNPM	HTTT	KHMT	KTTT	MMT	&	TT	46.500593119810205	48.427672955974863	41.630901287553648	30.434782608695656	30.239520958083826	>	80%	CNPM	HTTT	KHMT	KTTT	MMT	&	TT	44.246737841043903	45.911949685534509	50.643776824034333	67.391304347826079	67.365269461078057	2.2000000000000002	2.9	8.9	42.5	43.5	
2.2000000000000002	2.2999999999999998	7.8	42.1	45.5	
2.2000000000000002	3	8.6	41.6	44.6	
2.2000000000000002	3.2	9.3000000000000007	40.6	44.7	
2.1	2.4	7.2	39.800000000000004	48.4	
2.1	3.1	8.7000000000000011	42.1	44.1	
2.2999999999999998	2.2999999999999998	7.8	41	46.6	
2.6	3.6	9	38.6	46.2	
Max	3.8	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	Average	3.3196428571428567	3.3678571428571416	3.3196428571428567	3.3124999999999964	3.3946428571428577	3.3124999999999964	3.3732142857142868	3.3392857142857109	Min	2.7	2.9	2.8	2.7	2.8	2.5	2.9	2.5	

Min	2.6	2.8	2.6	2.7	2.8	2.9	2.6	2.8	Max	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	Average	3.3607594936708729	3.3392405063291037	3.3708860759493664	3.3645569620253202	3.3468354430379748	3.4202531645569625	3.3392405063291033	3.3936708860759497	


Số lượt SV đăng ký môn học	HKI 2014-2015	HKII 2014-2015	HKI 2015-2016	HKII 2015-2016	HKI 2016-2017	HKII 2016-2017	2909	3211	4436	3380	4440	2773	Số lượt SV khảo sát	
HKI 2014-2015	HKII 2014-2015	HKI 2015-2016	HKII 2015-2016	HKI 2016-2017	HKII 2016-2017	1934	2539	3192	2831	3195	2219	Tỷ lệ (%)	
HKI 2014-2015	HKII 2014-2015	HKI 2015-2016	HKII 2015-2016	HKI 2016-2017	HKII 2016-2017	66.483327603987632	79.071940205543441	71.956717763751058	83.757396449704146	72.599999999999994	80	

Giỏi	CNPM	HTTT	KHMT	KTTT	MMT	&	TT	7.0627802690582477	7.2507552870090644	10.186513629842182	2.8409090909090908	12.517006802721102	Khá	CNPM	HTTT	KHMT	KTTT	MMT	&	TT	33.632286995515699	44.410876132930504	36.298421807747474	44.886363636363413	46.258503401360365	TB-K	CNPM	HTTT	KHMT	KTTT	MMT	&	TT	39.349775784753355	37.462235649546862	38.593974175035868	40.909090909090914	30.204081632653061	TB	CNPM	HTTT	KHMT	KTTT	MMT	&	TT	17.264573991031273	9.667673716012068	12.912482065997176	11.363636363636431	10.340136054421817	Yếu	CNPM	HTTT	KHMT	KTTT	MMT	&	TT	2.6905829596412558	1.2084592145015105	2.0086083213773311	0	0.68027210884353739	
2

